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TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN BÌNH TRỌNG
KẾ HOẠCH DẠY HỌC QUA INTERNET 

TUẦN 21, 22, 23 - KHỐI 2
	Ngày
	Thời gian
	Môn
	Bài học
	Nguồn
	Hình thức

	Thứ hai

23.3.2020
	8g00
	TLV
	Đáp lời cảm ơn. 
Kể ngắn về loài chim.
	Hoàng Anh. Giang Ánh. 

Mảnh Tiên
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	 Toán


	Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc.
	 Thùy Minh, Ng Nhung,
Lê Trang
	Bài giảng điện tử, offline

	Thứ ba

24.3.2020
	8g00
	Tập đọc
	Chim sơn ca và bông cúc trắng
	 Hoàng Anh 
	File word

	
	10g00
	Toán
	Phép chia 
	Mảnh Tiên 
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Chính tả
	Chim sơn ca và bông cúc trắng

	Thùy Minh
	File word

	Thứ tư

25.3.2020
	8g00
	Tập đọc
	Vè chim 

	Lê Trang 
	File word

	
	10g00
	Toán


	Bảng chia 2
	 Giang Ánh 
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Chính tả 
	Sân chim

	Hoàng Anh
	File word

	Thứ năm

26.3.2020
	8g00
	LTVC


	Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi “Ở đâu?”

	Lê Trang 
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	Toán
	Một phần 2
	Nguyễn Nhung 
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Tiếng Anh
	Unit 8: Where’s Grandma?

Lesson 1: Words

Lesson 2: Grammar

	Thanh Trúc
	Bài giảng điện tử, offline

	Thứ sáu

27.3.2020
	8g00
	Tập đọc 
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn

	Mảnh Tiên
	File word 

	
	10g00
	Toán
	Số bị chia - Số chia – Thương

	Hoàng Anh 
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Tiếng Anh
	Unit 8: Where’s Grandma?

Lesson 3: Song 

Lesson 4: Phonics ch

	Thanh Trúc
	Bài giảng điện tử, offline

	
	15g00
	Chính tả
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn

	Nguyễn Nhung 
	File word

	Thứ hai

30.3.2020
	8g00
	 LTVC
	Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy.

	 Thùy Minh 
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	Tiếng Anh
	Unit 8: Where’s Grandma?

Lesson 5: Skills time 

Lesson 6: Listening

	Thanh Trúc
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Toán
	Bảng chia 3

	 Giang Ánh 
	File word

	Thứ ba

31.3.2020
	8g00
	Tập đọc
	Cò và Cuốc

	Mảnh Tiên
	File word

	
	9g00
	Toán
	Luyện tập

	Hoàng Anh
	File word

	
	10g00
	Tiếng Anh
	Unit 9: Lunch time
Lesson 1: Words
 
	Thanh Phương
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Chính tả
	Cò và Cuốc

	Hoàng Anh 
	File word

	Thứ tư

01.4.2020
	8g00
	LTVC
	Từ ngữ về muông thú – Đặt và trả lời câu hỏi “Như thế nào?”
	Nguyễn Nhung
Thùy Minh
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	Tiếng Anh
	Unit 9: Lunch time Lesson 2: Grammar
	Thanh Phương
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Toán
	Một phần 3
	Mảnh Tiên
	Bài giảng điện tử, offline

	
	15g00
	TLV
	Viết nội quy

	 Giang Ánh
	File word

	Thứ năm
02.4.2020
	8g00
	Tập đọc
	Bác sĩ Sói

	Hoàng Anh
	File word

	
	9g00
	Toán
	Tìm một thừa số trong phép nhân
	Hoàng Anh, Mảnh Tiên
Giang Ánh
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Chính tả 
	Bác sĩ Sói

	Nguyễn Nhung 
	File word

	Thứ sáu

03.4.2020
	8g00
	Tập đọc
	Nội quy đảo khỉ

	Thùy Minh
	File word

	
	9g00
	Toán
	Luyện tập

	Hoàng Anh
	File word

	
	10g00
	Tiếng Anh
	Unit 9: Lunch time
Lesson 3: Song

	Thanh Trúc
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Chính tả
	Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

	Lê Trang
	File word
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